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KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021

Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện Tứ Kỳ về kế hoạch phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Ban chỉ huy PCTT -TKCN 
xã Hà Kỳ xây dựng phương án, kế hoạch PCTT -TKCN năm 2021 của xã Hà Kỳ 
cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRƯỚC 
MÙA BÃO, LŨ NĂM 2021

1. Xã Hà Kỳ có tuyến đê Trung ương từ giáp địa phận huyện Ninh Giang  
đến đầu đê quai xã Hà Thanh dài 2,086 km, chiều cao đê từ 5 - 5,5m, mặt đê từ 
4,5- 5m, toàn tuyến có nhiều tre chắn sóng ,2 cống dưới đê, 2 điếm canh đê đảm 
bảo phục vụ cho công tác tuần tra canh gác đê.

- Yếu điểm: Toàn bộ thân đê là đất cát pha nên khi có gió to,sóng lớn dễ 
bị sạt lở.

Có hai đoạn được xác định là trọng điểm.
+ Đoạn 1: Khu thao trường quân đội lữ đoàn 513 không có tre chắn sóng 
+Đoạn 2: Từ cuối bờ kè đến bãi vật liệu của ông Đỗ Hữu Vang bờ sông 

có một số đoạn bị sói lở.
2. Hệ thống bờ kênh Bắc Hưng Hải từ Trạm bơm Đồng bông đến cống  

Kiều Long  dài 4,1 km, độ cao từ 3 - 3,2m, mặt đê nhỏ, có 5 cống dưới đê.
Toàn tuyến nhìn chung tương đối vững chắc, mới được đắp bổ xung đoạn 

từ cống Kiều Long đến cống Đông Tứ.
UBND xã tiếp tục đề nghị cấp trên hỗ trợ đắp ấp trúc đoạn từ Cầu Phao 

Mũ đến Trạm bơm Đồng Bông.
Trên toàn tuyến là ruộng đồng nên khi có sự cố xảy ra rất khó khăn trong 

công tác vận chuyển vật liệu.
- Khi lũ ngoài sông đã dâng to có 1 số đoạn đê cần được kiểm tra theo dõi 

thường xuyên, nghiêm ngặt.



- Hệ thống trạm bơm tiêu úng trên địa bàn xã Hà Kỳ có 02 trạm bơm do 
Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện  quản lý.

- Dưới tuyến đê Trung ương có 02 cống nhìn chung hai cống có vững 
chắc nhưng do xây dựng đã lâu nên bị rò rỉ nhiều nhất là cống ở điếm số 1.

- Dưới đê Bắc Hưng Hải có 05 cống. Hiện vẫn sử dụng được, thường 
xuyên được kiểm tra đánh giá trước mùa mưa bão.

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM PCTT - TKCN QUA CÁC MÙA LŨ 
BÃO.

- Qua thực tế tổ chức thực hiện công tác PCTT - TKCN qua các năm 
trước chúng ta rút được những kinh nghiệm sau:

1. Phương châm lấy phòng là chính, chú trọng trong việc xây dựng kế 
hoạch, chủ động xây dựng các phương án theo phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy 
tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư - phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại 
chỗ”; và 3 sẵn sàng:  “ Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn 
trương và có hiệu quả” đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

- Ban chỉ huy PCTT - TKCN phải duy trì nghiêm ngặt chế độ thường 
trực, trực ban và báo cáo theo quy định.

2. Việc  tổ chức PCTT - TKCN phải nghiêm túc, hệ thống các công trình 
thủy lợi phải được kiểm tra thường xuyên những sự cố hư hỏng, phải chủ động 
phát hiện và xử lý kịp thời, đúng kỹ thuật ngay từ giờ đầu.

3. Việc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong ban chỉ huy PCTT - 
TKCN phải cụ thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, chống tư tưởng chủ quan 
cục bộ.

4. Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông phải đảm bảo thông 
suốt các tuyến trên đê, đê phải tu sửa phục vụ công tác kiểm tra và ứng cứu khi 
có sự cố.

5. Tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về công tác phòng chống tìm kiếm 
cứu nạn, thường xuyên kiểm tra, chống các hiện tượng vi phạm các công trình 
thủy lợi, các thôn cần tổ chức giải tỏa triệt để, những vật cản gây ách tắc dòng 
chảy và hành lang bảo vệ đê thuộc địa bàn quản lý của thôn mình.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt gieo cấy vụ mùa theo đúng cơ cấu giống và thời 
vụ, đặc biệt là các thôn có nhiều diện tích đất trũng, nguồn điện cho các trạm 
bơm tiêu cần được kiểm tra chuẩn bị tốt việc khắc phục sự cố và đóng điện trở 
lại sau các trận mưa bão được kịp thời.



III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC 
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021.

1. Thuận lợi:
- Công tác PCTT - TKCN luôn được cấp trên, Đảng ủy - HĐND - UBND 

đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao, các ngành các cấp trong xã luôn thực hiện 
nghiêm túc, 

- Các công trình thủy lợi ngày càng được đầu tư tu bổ tốt hơn.Đồng 
thời trong thời gian qua công tác dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng 
ruộng trên địa bàn xã đã hoàn thành, hệ thống kênh mương, mặt ruộng đã 
được nạo vét khơi thông dòng chảy nên việc tưới tiêu nước thuận lợi so với 
nhiều năm trước đây.

- Các cấp ủy, Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã có nhiều kinh 
nghiệm trong công việc tổ chức thực hiện PCTT - TKCN.

2. Khó khăn:
- Diễn biến thời tiết bất thường, các thảm họa do thiên tai có thể xảy ra
- Hệ thống đê điều và các công trình thủy lợi mặc dù đã được tu bổ qua 

các năm xong vẫn còn nhiều vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu như: thân đê 
mỏng, chân đê đứng, nhiều đoạn không có cơ đê và tre chắn sóng, số lượng cống 
dưới đê và bờ kênh nhiều, đa số các cống đã được xây dựng từ lâu, thân cống 
ngắn, khi lũ lớn dễ phát sinh sự cố.

- Việc chấp hành Luật Đê điều, Luật phòng, chống thiên tai và Pháp lệnh 
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của một số tổ chức và cá nhân chưa 
nghiêm, hành vi vi phạm công trình thủy lợi vẫn diễn ra 

- Trong những năm gần đây trên địa bàn huyện Tứ Kỳ nói chung và xã Hà 
Kỳ nói riêng thiên tai xảy ra với mức độ ảnh hưởng không lớn nên đã nảy sinh 
tư tưởng chủ quan.

- Một số đoạn đê, bờ kênh có mặt thoáng rộng, khi có lũ to, gió lớn dễ bị 
sạt, lở mái đê, bờ kênh.

- Một số bộ cán bộ và nhân dân có lúc, có nơi còn nhiều biểu hiện,tư 
tưởng chủ quan nên khi gặp sự cố thì không xử lý kịp thời, vật tư nhân lực để tổ 
chức xử lý chưa được chuẩn bị chu đáo.

IV. CHỦ TRƯƠNG BIỆN PHÁP PCTT- TKCN NĂM 2021
1. Chủ trương:
Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

năm 2021góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội trong xã:



- Đề cao cảnh giác, làm tốt công tác chuẩn bị, lấy phòng là chính chủ 
động đối phó với mọi tình huống xấu do thiên tai xảy ra.

- Tập trung sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền từ xã xuống thôn.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, coi trọng sức mạnh 

của quần chúng nhân dân, thực hiện nghiêm túc 4 phương án tại chỗ.
- Tập chung bảo vệ sản xuất, tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của 

nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra….
2. Biện pháp tổ chức thực hiện.
2.1 Ban chỉ huy PCTT - TKCN
Tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTT - TKCN và chống úng theo 

đúng kế hoạch, chỉ đạo các ngành, các cấp, các thôn lập kế hoạch PCTT -TKCN 
triển khai xây dựng phương án phòng chống úng, phương án hậu phương và các 
phương án trọng điểm đầy đủ và chặt chẽ.

2.2 Nhiệm vụ của ban chỉ huy PCTT - TKCN xã
- Đối với thành viên được phân công phụ trách thôn: Thay mặt cho ban 

chỉ huy PCTT-TKCN xã trực tiếp chỉ huy công tác phòng chống lụt bão úng ở 
thôn được phân công phụ trách cụ thể.

- Duyệt kế hoạch PCTT - TKCN của thôn được phân công phụ trách.
- Chỉ đạo kiểm tra thực tế các tuyến đê, bờ kênh các công trình thủy lợi nội 

đồng và công tác chuẩn bị PCTT - TKCN của tiểu ban thôn, chỉ huy xử lý kịp thời 
các vị trí xảy ra sự cố đặc biệt là các vị trí xung yếu thường xảy ra sự cố.

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy-UBND xã và ban chỉ huy PCTT- 
TKCN xã ở các thôn, các tuyến được phân công phụ trách, thực hiện chế độ 
thường trực, trực ban và báo cáo theo quy định.

2.3 Công tác chuẩn bị
Từ ngày 31 tháng 5 năm 2021các ông, bà được phân công phụ trách thôn 

cùng với tiểu ban của thôn đó kiểm tra các tuyến đê, cống dưới đê, đất dự 
phòng, kiểm tra kế hoạch, phương án PCTT – TKCN và công tác chuẩn bị nhân 
lực, vật tư phương tiện, hậu cần, thành lập tổ tuần tra canh gác, bờ kênh Bắc 
Hưng Hải, đê bối trước ngày 01 tháng 6 năm 2021.

* Tổ tuần tra canh gác:
- Đê Trung ương gồm 1 tổ, có từ 12 người, trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ 

phó, 10 tổ viên.
- Đê Bắc Hưng Hải gồm 2 tổ, mỗi tổ có 12 người, 1tổ trưởng, 1tổ phó và 

10 tổ viên.



- Mỗi thôn chuẩn bị từ 100 cây tre trở lên, mỗi hộ có từ 10-15 m² bạt, mỗi 
khẩu có từ 1-2 bao dứa, 1-2 bó cành cây và dụng cụ cần thiết như: mai, cuốc, 
xẻng, dao, xe rùa, xe kéo, đèn pin.

* Tổ Tuần tra bảo vệ:
Mỗi thôn thành lập 1tổ có từ 8- 10 người và tổ an ninh xã. Tổ này do đồng 

chí Đặng Quang Kiên trưởng Công an xã  phụ trách làm kế hoạch cụ thể.
* Tổ thông tin cơ động:
Gồm đồng chí Trưởng đài truyền thanh xã và các đồng chí nhân viên thư 

báo, nhân viên đài truyền thanh.
* Tổ Di dân:
- Mỗi thôn có từ 30 người trở lên do 5 đoàn thể trong xã phụ trách gồm 

MTTQ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, hội cựu chiến binh.Ông 
chủ tịch MTTQ xã phụ trách chung, có kế hoạch phân công.

- Ban Tài chính xã lập kế hoạch bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ công tác 
PCTT - TKCN, chuẩn bị nguồn ngân sách, phục vụ công tác hậu phương.

* Ban chỉ huy Quân sự xã:
Là cơ quan thường trực của ban chỉ huy PCTT - TKCN xã chỉ huy lực 

lượng xung kích ứng cứu đê, tổ chức điều hành việc tập hợp báo động khi có 
lệnh cấp trên và trưởng ban PCTT - TKCN xã, xây dựng và điều hành tổ chạy 
công văn hỏa tốc, chủ động phối hợp với lực lượng dân quân thường trực của 
các xã lân cận để sẵn sàng chi viện khi cần thiết.

* Ban Công an xã:
Lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện kịp thời và ngăn chặn 

những hành vi vi phạm đến an toàn hệ thống đê điều, các công trình chống úng 
nội đồng và các hành vi phá hoại khác trong mùa lũ, bão.

* Trạm y tế xã:
Xây dựng kế hoạch chuẩn bị dụng cụ, thuốc men phục vụ công tác PCTT 

- TKCN, chủ động lập tổ cứu thương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn 
sàng điều trị, cấp cứu tại chỗ, và đón tiếp nhân vùng bị thiên tai và có phương án 
đề phòng và ngăn chặn các dịch bệnh có thể xảy ra.

* Khối Giáo dục:
3 nhà trường THCS, Tiểu học, Mầm non xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ sở 

vật chất trường lớp phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong mùa lũ bão.
* Đài truyền thanh:



Có trách nhiệm đảm bảo thông suốt ở tất cả các thôn, viết bài thông báo 
đưa tin diễn biến bão lũ và công tác PCTT - TKCN của xã được thường xuyên, 
liên tục thông suốt trong mùa mưa bão.

- Đề nghị MTTQ, các đoàn thể quần chúng, tích cực tuyên truyền vận 
động các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thực hiện tốt công tác PCTT - 
TKCN, mỗi đoàn viên, hội viên phải thực sự gương mẫu đi đầu trong mọi tình 
huống xảy ra, làm công tác tuyên truyền vận động và tổ chức ủng hộ cứu trợ 
nhân dân vùng bị bão lụt.

- Các ngành khác tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm 
phối hợp và thực hiện tốt công tác PCTT của đơn vị mình. 

* Phương án chống sóng, cơi tràn xử lý rò rỉ và sạt trượt:
Khi có lũ to, bão lớn thì việc phải tổ chức chống sóng để bảo vệ mái đê ở 

những đoạn đê cát, đoạn không có tre chắn sóng hoặc có nhưng không đảm bảo 
cho việc chống sóng, khi có lệnh phải tổ chức chống sóng ngay khi đó yêu cầu 
các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT mời cán bộ kỹ thuật huyện cùng 
xuống ngay hiện trường và các tuyến được phân công phụ trách để chỉ huy 
chống sóng cơi tràn, có mặt ở hiện trường đến khi khắc phục xong hậu quả do lũ 
bảo gây ra.

* Các tuyến đê được phân công phụ trách như sau:
1. Đê Trung ương:
Ban chỉ huy PCTT - TKCN giao trách nhiệm và phân công cho thôn Hà 

Hải phụ trách. (Đoạn từ giáp Ninh Giang đến đầu đê quai xã Hà Thanh)
2. Bờ kênh Bắc Hưng Hải.
- Đoạn 1. Từ cống cao Kiều Long tới cầu phao Mũ giao cho thôn Trạch 

Lộ đảm nhiệm.
- Đoạn 2. Từ Cầu phao Mũ  đến Trạm bơm Đồng bông giao cho thôn Đại 

Hà  đảm nhiệm..
- Các đoạn đê trên giao cho các Ông, (bà) Bí thư chi bộ -Trưởng thôn, 

trưởng tiểu ban PCTT - TKCN thôn phụ trách và đôn đốc lực lượng tuần tra 
canh gác, xử lý kịp thời tình huống xảy ra.

Khi có tình huống xảy ra.
- Sơ tán toàn bộ trẻ em, người già, phụ nữ có thai đang nuôi con nhỏ về 

nơi an toàn, sơ tán toàn bộ tài sản về địa điểm quy định và các tổ, cá nhân được 
phân công phụ trách di chuyển dân về nơi an toàn, chú ý không được đưa dân 



qua các vùng nước chảy xiết. Đề nghị cấp trên và các đơn vị quân đội, cán bộ 
nhân dân xã bạn hỗ trợ, ứng cứu..

Hoặc các thôn không có tình huống xấu xảy ra giúp thôn gặp tình huống 
xấu xảy ra.

Lịch thường trực và địa điểm thường trực cụ thể của ban chỉ huy PCTT - 
TKCN xã Hà Kỳ trực tại trụ sở UBND xã, khi có báo động số 1 thường trực tất 
cả các ngày trong tuần, báo động 2 và 3 trở lên cử người thường trực tại điếm 
Hà Hải  và điếm Cửa Cái 24/24 giờ/ngày.

Song song với công tác PCTT - TKCN là công tác bơm tiêu úng phải 
được chủ động, kịp thời.

Nhìn chung công tác PCTT - TKCN là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, 
UBND xã, ban chỉ huy PCTT- TKCN xã yêu cầu các ngành, các cấp, các thôn 
trong xã tập trung thực hiện tốt kế hoạch này./.
Nơi nhận:                                                                        
- BCHPCTT huyện ;
- Ban Thường vụ ;
- TTHĐND - UBND xã ;
- Thành viên BCĐ;
- Lưu VP.

                                        TRƯỞNG BAN

                                          Phạm Văn An
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